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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến 

năm 2030 trên địa bàn xã của ngành y tế 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Quyết định số 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

an phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 

2030;  

- Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống 

ma túy đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;  

- Quyết định số 255/QĐ-BYT ngày 27/01/2026 của Bộ Y tế ban hành Kế 

hoạch triển khai Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. 

- Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SYT, ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Sở 

Y tế thành phố Hải Phòng về việc Triền khai Chương trình mục tiêu Quốc gia 

phòng, chống ma tuý đến năm 2030 trên địa bàn thành phố của ngành Y tế. 

 Uỷ ban nhân dân xã Hà Bắc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình 

mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã  của 

ngành y tế cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án 6 "Tăng cường đáp ứng 

y  tế trong phòng, chống ma túy" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại 

Quyết  định số 7619/QĐ-BCA ngày 08/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.  

- Nâng cao năng lực hệ thống y tế từ xã đến cơ sở, đảm bảo đáp ứng đầy 

đủ các yêu cầu chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị nghiện 

và can thiệp giảm hại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hộị.  

- Huy động tối đa nguồn lực, vật lực của ngành Y tế để thực hiện thắng 

lợi  mục tiêu xây dựng xã Hà Bắc không ma túy.  

2. Yêu cầu  

- Việc triển khai phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, phối hợp 

chặt chẽ  giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. 

- Các chỉ tiêu đề ra phải bám sát thực tiễn, khả thi; đảm bảo 100% Trạm 

Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện theo chỉ đạo của UBND thành phố 

và Sở Y tế.  



2 
 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ngành y tế với lực 

lượng công anh và chính quyền xã để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030 

1. Về công tác xác định tình trạng nghiện  

- Đảm bảo Trạm Y tế xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.  

2. Về công tác điều trị nghiện 

- Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mô 

hình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.  

- Ít nhất 90% người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người 

sử  dụng trái phép chất ma túy được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp về Y tế, tâm lý.  

3. Về đào tạo, tập huấn 

- 100% cán bộ Y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện, điều trị 

nghiện được tập huấn, cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định.  

- Tham gia phối hợp triển khai các nội dung thí điểm, nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học kỹ thuật trong phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Nâng cao năng lực xác định tình trạng nghiện ma túy  

- Rà soát và công bố: Trạm y tế tế 

- Đầu tư trang thiết bị: Mua sắm bổ sung trang thiết bị Y tế thiết yếu, 

bộ sinh phẩm xét nghiệm chất ma túy (bao gồm cả các loại ma túy mới, ma 

túy tổng hợp) cho các cơ sở Y tế.  

- Nhân lực: Bố trí tối thiểu mỗi Trạm Y tế có ít nhất 01 bác sĩ hoặc y 

sĩ  được cấp chứng chỉ tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy 

định  tại Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở Y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng 

nghiện ma túy.  

2. Đổi mới công tác điều trị nghiện và can thiệp giảm hại  

- Điều trị Methadone: Tiếp tục duy trì các cơ sở điều trị Methadone 

hiện có. Triển khai mở rộng mô hình cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày 

cho người bệnh đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Can thiệp tâm lý: Triển khai các điểm cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, 

hỗ trợ Y tế tại cộng đồng. Áp dụng các biện pháp can thiệp đối với người sử 

dụng ma túy tổng hợp (nhóm ATS). 

- Hỗ trợ trang thiết bị tại các cơ sở điều trị, cơ sở cấp phát thuốc điều 

trị  nghiện bằng thuốc thay thế đảm bảo cho việc thực hiện các công tác chuyên 

môn (tăng cường lồng ghép và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ).  

3. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn  
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- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về xác định tình trạng nghiện theo 

quy định tại  Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Thông 

tư số 18/2021/TT-BYT ngày 5 16/11/2021 của Bộ Y tế, thực hiện đúng quy 

định  trong việc chẩn đoán, quy trình chuyên môn, hồ sơ, trình tự, thủ tục để xác 

định  tình trạng nghiện ma tuý.  

- Cập nhật phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc, đặc biệt là phác đồ xử trí 

ngộ độc và rối loạn tâm thần do các loại ma túy mới, ma túy "núp bóng" (thuốc 

lá  điện tử, khí cười...).  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan thực 

hiện nghiêm túc quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy, góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự, an  toàn xã hội trên địa bàn phường.  

- Bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn nâng 

cao chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu do các Sở Y tế tổ chức cho 

đội  ngũ cán bộ Y tế tại các cơ sở cai nghiện về chẩn đoán và điều trị nghiện 

ma túy.  

4. Ứng dụng công nghệ thông tin  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân điều trị 

nghiện thay thế chất dạng thuốc phiện bằng methadone, ứng dụng công nghệ 

trong triển khai xác định tình trạng nghiện.  

- Cập nhật dữ liệu người nghiện, người điều trị Methadone lên hệ 

thống phần mềm quản lý quốc gia để đảm bảo liên thông dữ liệu.  

5. Công tác truyền thông  

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về tác hại của ma túy, đặc biệt là 

các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ 

uống... phù hợp với từng nhóm đối tượng (thanh thiếu niên, công nhân, 

nhóm  nguy cơ cao).  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể truyền thông và  đăng tải 

các thông tin về các điểm điều trị Methadone, các cơ sở đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện để người dân biết và tiếp cận.  

- Lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào các hoạt động giáo 

dục sức khỏe tại cộng đồng và trường học." 

6. Công tác kiểm tra  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần và tiền chất dùng vào mục đích Y tế, khám, chữa bệnh…  

- Phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, 

giám sát và hỗ trợ kỹ thuật về việc triển khai các hoạt động: xác  định tình trạng 

nghiện ma tuý; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện  bằng thuốc thay thế và 

chương trình cấp thuốc methadone nhiều ngày; việc triển khai thực hiện các 

phương pháp Y học cổ truyền trong hỗ trợ cai nghiện ma tuý.  
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách xã; nguồn 

huy động của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn khác 

theo quy định của pháp luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Chủ trì, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch Triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã 

của ngành y tế.  

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, 

chống ma túy, tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp, chất 

hướng thần mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống... phù hợp với từng nhóm 

đối tượng (thanh thiếu niên, công nhân, nhóm  nguy cơ cao). Treo pano, áp 

phích, khẩu hiệu tuyên truyền “Vì cộng đồng không ma túy”. Tổ chức truyền 

thông tại sự kiện văn hóa, thể thao, chợ dân sinh, công trình công cộng.  

2. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, tham mưu UBND xã phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà 

nước về Triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến 

năm 2030. 

- Hướng dẫn các Trạm Y tế lập dự toán mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm 

xét nghiệm ma tuý phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện, đảm bảo cơ sở 

vật chất, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cho Trạm Y tế hoạt động.  

3. Công an xã 

 Phối hợp với Trạm Y tế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho viên  chức Y tế 

trong quá trình thực hiện quy trình xác định tình trạng nghiện và điều trị nghiện 

tại Trạm Y tế.   

4. Trạm Y tế xã 

- Tổ chức thực hiện các mục tiêu Kế hoạch triển khai Chương trình mục 

tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã của ngành y 

tế, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, cấp chứng chỉ hướng dẫn các quy 

trình kỹ thuật về xác định tình trạng nghiện ma tuý.  

- Quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm  thuốc; 

sinh phẩm xét nghiệm.  

- Phối hợp với Y tế tuyến trên, Công an xã và các đơn vị liên quan trong 

việc triển khai các hoạt động thí điểm, nghiên cứu, tư vấn - hỗ trợ tại cộng đồng 

và gia đình, bảo đảm an ninh trật tự và hiệu quả thực hiện. 
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- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh truyền thông 

trên các trang thông tin điện tử, mạng xã  hội, nền tảng di động. Lồng ghép nội 

dung phòng, chống ma túy vào các hoạt  động giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. 

- Tổng hợp báo cáo cấp trên theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.  

 5. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã 

- Tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, tổ chức chuyên đề, ngoại 

khóa, diễn đàn “Học sinh nói không với ma túy”. Lồng ghép trong môn Giáo 

dục công dân, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp. Xây dựng tủ sách pháp luật, 

pano, khẩu hiệu “Trường học không ma túy”. 

 - Nâng cao năng lực cán bộ giáo viên: Tập huấn kỹ năng phát hiện và hỗ 

trợ học sinh có yếu tố nguy cơ. Cử giáo viên tham dự hội nghị, lớp bồi dưỡng 

của ngành công an và giáo dục. 

- Phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương: ký cam kết 3 bên “Gia 

đình - Nhà trường - Học sinh nói không với ma túy”. Mời công an, đoàn thanh 

niên tuyên truyền tại trường học. Phối hợp tuyên truyền ngoài cộng đồng, Tổ 

dân phố. 

6. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 

Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các cổng thông tin điện tử, mạng xã 

hội, nền tảng di động, hệ thống loa truyền thanh xã về phòng, chống ma túy, tác 

hại sử dụng ma túy.  

7. Các cơ sở thôn 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tác hại của ma tuý, lồng ghép vào cuộc 

họp thôn, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vận động gia đình cam kết 

không sử dụng, tàng trữ ma túy. 

Quản lý địa bàn, giám sát cộng đồng, theo dõi người lạ đến thuê trọ, lưu 

trú dài ngày. Phát hiện điểm tụ tập bất thường, báo cáo công an xã kịp thời. 

Kiểm soát khu vực công cộng, nhà trống, ngõ khuất tránh bị lợi dụng sử dụng 

trái phép ma túy. 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức phong trào “Thôn 

không ma túy”.  

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia 

phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã của ngành y tế, đề nghị các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Thường trực Đảng ủy (để b/c); 

- Chủ tịch UBND xã; 

- Lãnh đạo HĐND-UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; 

- Lưu: VT, VH-XH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Phạm Đức Tiến 
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